
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)  

Học sinh đọc kĩ ngữ liệu sau và chọn chữ cái chứa câu trả lời đúng nhất và 

điền vào khung bên dưới, mỗi câu chọn đúng đạt 0,5 điểm. 

MẸ 

(Nguyễn Trung Kiên) 

Cả cuộc đời mẹ vất vả vì con 

Từ thuở ấu thơ cho đến giờ khôn lớn 

Khi bước chân con không còn chập 

chững 

Gánh nước mỗi ngày mẹ như thấy nặng 

hơn. 

 

Chẳng có gì so được tình thương của mẹ 

Dành cho con như đất dành cho cây sự 

sống 

Dẫu biển kia có sâu có rộng 

Sánh chi bằng ở mẹ tấm lòng tiên. 

 

Dòng sữa ngọt ngào theo tháng năm con 

lớn lên 

Mẹ chăm chút cho con từng miếng ăn 

giấc ngủ 

Những lúc ngu ngơ con đâu có hiểu 

Mẹ đã vì con mà thành túng thiếu 

Chiếc áo vai sờn đạm bạc bữa cơm rau. 

Con chưa bao giờ thức trọn một đêm thâu 

Những sáng mùa đông con chưa một lần dậy 

sớm 

Để nhìn thấy ngoài trời từng cơn gió lớn 

Quẩy quang gánh hàng nặng lầm lũi mẹ đi. 

 

Mỗi lần con lên tỉnh dự thi 

Là đêm đó mẹ ở nhà thao thức 

Dẫu trong cuộc sống nhiều lúc con làm mẹ 

buồn lòng đôi chút 

Con biết rằng mẹ vẫn thương con. 

 

Cả tình thương nào có thể so sánh hơn 

Và suốt đời như tình thương của mẹ 

Nên dẫu trên đời này còn bao lời hay hơn 

thế 

Con cũng chỉ một lời thầm gọi: Mẹ ơi! 

 (https://vnexpress.net) 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào? 

A. Thơ bốn chữ      B. Thơ năm chữ 

C. Thơ tự do      D. Thơ lục bát 

Câu 2. Đặc điểm nổi bật về số dòng, số chữ trong bài thơ là gì? 

A. Có quy định chặt chẽ     B. Không quy định cụ thể 

C. Theo thể thất ngôn     D. Theo thể song thất 

Câu 3. Nhịp điệu của bài thơ có đặc điểm gì? 

A. Nhịp linh hoạt theo cảm xúc    B. Nhịp đều, cố định  

C. Nhịp nhanh, dồn dập     D. Nhịp ngắt quãng mạnh 
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Câu 4. Hình ảnh nào là trung tâm của bài thơ? 

A. Người cha      B. Người mẹ 

C. Thiên nhiên      D. Người bạn 

Câu 5. Trong câu thơ “Con cũng chỉ một lời thầm gọi: Mẹ ơi!”, từ nào là số từ? 

A. Con  B. cũng     C. một  D. gọi 

Câu 6. Việc không quy định số tiếng, số dòng có tác dụng gì? 

A. Giúp tác giả tự do bộc lộ cảm xúc chân thành. 

B. Tạo nhịp điệu nhanh, dồn dập cho bài thơ. 

C. Nhằm nhấn mạnh các hình ảnh tả thực sinh động. 

D. Giúp người đọc dễ dàng ghi nhớ nội dung thơ. 

Câu 7. Mạch cảm xúc chính của bài thơ là gì? 

A. Niềm vui tuổi thơ     B. Sự trưởng thành của con 

C. Tình yêu thương và biết ơn mẹ   D. Nỗi buồn xa quê 

Câu 8. Ý nghĩa nổi bật mà bài thơ muốn gửi gắm là gì? 

A. Ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên quê hương. 

B. Miêu tả cuộc sống khó khăn ở nông thôn. 

C. Nói về sự trưởng thành của con. 

D. Khẳng định công lao to lớn và sự hi sinh của mẹ. 

Câu 9. Từ bài thơ, em hãy nêu hai việc làm cụ thể để thể hiện tình yêu thương với gia 

đình. 

Câu 10. Em rút ra bài học ý nghĩa nhất về tình cảm dành cho mẹ từ bài thơ. 

II. VIẾT (4,0 điểm) 

Đề bài: Viết bài văn bày tỏ cảm xúc của em về một người mà em yêu quý. 
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